
Ngày: 8/15/2025

STT TÊN SẢN PHẨM HÌNH 

ẢNH ĐVT GIÁ BÁN 

(VNĐ)
GIÁ BÁN 

SAU CK
MÃ SP LĨNH VỰC ĐỘ 

TUỔI DÒNG NOTE

1 Lục lạc hình ngôi sao  CÁI        199.000         159.200 MGN6875 Đồ chơi 06M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

2 Vòng lục lạc bằng gỗ  CÁI        179.000         143.200 MGN6011 Đồ chơi 06M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

3 Chú gấu lật đật Teddy  CÁI        199.000         159.200 MGN8052 Đồ chơi 06M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

4 Đồ chơi kéo xe hình chú chó  CÁI        399.000         319.200 MGN9777 Đồ chơi 12M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

5 Cây thông ước mơ  CÁI        399.000         319.200 MGN6868 Đồ chơi 12M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

6 Hộp thả khối bằng gỗ  CÁI        499.000         399.200 MGN6882 Đồ chơi 12M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

7 Bộ luồn hạt gỗ hình con vật  CÁI        499.000         399.200 MGN6851 Đồ chơi 12M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

8
Hình khối bằng gỗ có âm 

thanh
 CÁI        549.000         439.200 MGN6371 Đồ chơi 12M+

NHẬT 
BẢN CK 20%

9 Bộ luồn hạt gỗ  CÁI        259.000         207.200 MGN6432 Đồ chơi 18M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

10 Đường trượt vui nhôn  CÁI        499.000         399.200 MGN2032 Đồ chơi 18M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

11 Đàn Piano bằng gỗ  CÁI     1.299.000      1.039.200 MGN3010 Đồ chơi 18M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

12 Bộ đồ chơi xe lửa  CÁI        299.000         239.200 MGN7512 Đồ chơi 24M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

13 Bảng gỗ mê cung  CÁI        449.000         359.200 MGN5886 Đồ chơi 24M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

14 Bộ đồ chơi ô tô và xe lửa  CÁI        449.000         359.200 MGN7505 Đồ chơi 24M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

BẢNG BÁO GIÁ ĐỒ CHƠI TRÍ TUỆ
MOTA xin trân trọng cám ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của công ty. 

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cụ thể như sau:

CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

30 Đường số 14, P. An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam
Hotline: 0943797908          Email: contact@mota.com.vn

Giáo cụ chính hãng 
được tin dùng bởi giáo viên AMI/ AMS/ IMC/ SOL…

https://mota.com.vn        https://giaocu.com/
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15 Đàn xylophone bằng gỗ  CÁI        549.000         439.200 MGN0075 Đồ chơi 24M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

16 Đồ chơi cắt thực phẩm  CÁI        849.000         679.200 MGN0391 Đồ chơi 24M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

17
Bộ đồ chơi rau củ bằng gỗ 

(Bộ)  CÁI        479.000         383.200 MGN2100 Đồ chơi 24M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

18 Mặt trăng thăng bằng  CÁI        299.000         239.200 MGN0019 Đồ chơi 36M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

19
Xếp hình khối lặp phương 

bằng gỗ  CÁI        399.000         319.200 MGN2002 Đồ chơi 36M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

20 Xe chở động vật bằng gỗ  CÁI        649.000         519.200 MGN6364 Đồ chơi 36M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

21
Xếp hình khối 2D và 3D bằng 

gỗ  CÁI        479.000         383.200 MGN2018 Đồ chơi 48M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

22 Xếp hình khối tháp gỗ  CÁI        479.000         383.200 MGN2025 Đồ chơi 60M+
NHẬT 
BẢN CK 20%

23 Kết chuỗi hình hoa tuyết  CÁI        251.000         100.400 SK 027 Đồ chơi 48M+ SKOLA CK 60%

24
Sock Twins Patterns 

(Ghép họa tiết đôi vớ/ tất)  CÁI        399.000         159.600 SK 030 Đồ chơi 36M+ SKOLA CK 60%

25
Mosaic Nuts & Bolts 

(Bộ vít và ốc vặn)  CÁI        482.000         192.800 SK 060 Đồ chơi 48M+ SKOLA CK 60%

Ghi chú:

Giá trên đã bao gồm 5% thuế GTGT
Bảng báo giá chỉ áp dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày khách hàng nhận báo giá
Thời gian giao hàng: tùy theo yêu cầu và tính chất từng đơn hàng

Nội thành TP. HCM: 2-3 ngày làm việc
Ngoại thành TP.HCM: 3-6 ngày làm việc

Phí vận chuyển (Trừ nội thất và Bộ vận động ngoài trời):
Đơn hàng từ 5 triệu: Hổ trợ, nhưng không vượt quá 3% giá trị đơn hàng.

Đơn hàng dưới 5 triệu: Hỗ trợ 50% phí vận chuyển, nhưng không vượt quá 3% giá trị đơn hàng.
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